
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký 

dự tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Quang Nhựt 22/04/1999 Nam SXCT 50743102
Không hỗ 

trợ
An Giang 14/07/2021

2 Trần Minh Thọ 07/11/2000 Nam SXCT 50743709 Hỗ trợ 100% Bến Tre 14/07/2021

3 Trần Tuấn Duy 27/10/1992 Nam SXCT 50129810 Hỗ trợ 50% Cà Mau 14/07/2021

4 Nguyễn Văn Sơn 06/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50790913 Hỗ trợ 100% Cà Mau 15/07/2021

5 Nguyễn Hữu Tuyên 24/09/1991 Nam SXCT 90400082 Hỗ trợ 50%
CBT 

01/2019
14/07/2021

6 Lưu Hải Long 14/03/1989 Nam SXCT 90400059
Không hỗ 

trợ

CBT 

01/2019
14/07/2021

7 Nguyễn Văn Việt 03/03/1990 Nam SXCT 90410138
Không hỗ 

trợ

CBT 

01/2019
14/07/2021

8 Nguyễn Xuân Thơm 18/10/1990 Nam SXCT 90800029 Hỗ trợ 50%
CBT 

02/2019
14/07/2021

9 Lê Ngọc Quyền 02/05/1989 Nam SXCT 90810291 Hỗ trợ 100%
CBT 

02/2019
14/07/2021

10 Nguyễn Chí Tâm 22/12/2000 Nam SXCT 50740737 Hỗ trợ 50% Đăk Lăk 14/07/2021

11 Nguyễn Thị Thanh Phương 12/06/1998 Nữ SXCT 10031419 Hỗ trợ 100% Đắk Lắk 14/07/2021

12 Võ Văn Tâm 25/09/1985 Nam SXCT 50740557
Không hỗ 

trợ
Gia Lai 14/07/2021

13 Lê Chí Linh 14/05/1994 Nam SXCT 50122925 Hỗ trợ 50% Gia Lai 14/07/2021

14 Nguyễn Kiên Trung 09/10/1993 Nam SXCT 50100506 Hỗ trợ 100% Hà Nội 14/07/2021

15 Hoàng Tuấn Vũ 25/12/1991 Nam SXCT 50100436 Hỗ trợ 50% Hà Nội 14/07/2021

16 Đặng Thế Trí 01/12/2000 Nam SXCT 50729474 Hỗ trợ 100% Hà Tĩnh 14/07/2021

17 Lê Văn Sáng 02/06/1982 Nam Ngư nghiệp 50781636 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 15/07/2021
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18 Nguyễn Công Vượng 13/06/1989 Nam Ngư nghiệp 50781772 Hỗ trợ 100% Hà Tĩnh 15/07/2021

19 Nguyễn Chí Khắc 25/10/1992 Nam Ngư nghiệp 50781813 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 15/07/2021

20 Mai Anh Quân 02/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50781533
Không hỗ 

trợ
Hà Tĩnh 15/07/2021

21 Đào Duy Sĩ 13/08/1999 Nam SXCT 50109579 Hỗ trợ 50% Hưng Yên 14/07/2021

22 Trần Ngọc Anh 01/01/1990 Nam SXCT 50702027 Hỗ trợ 50% Nam Định 14/07/2021

23 Đỗ Minh Hiếu 19/05/2000 Nam SXCT 50111087 Hỗ trợ 100% Ninh Bình 14/07/2021

24 Trần Văn Duẩn 16/06/1999 Nam SXCT 50703982
Không hỗ 

trợ
Ninh Bình 14/07/2021

25 Hồ Văn Đình 23/08/1995 Nam SXCT 50727203 Hỗ trợ 100% Nghệ An 14/07/2021

26 Phạm Văn Thuận 27/08/1996 Nam SXCT 50116237 Hỗ trợ 100% Nghệ An 14/07/2021

27 Võ Duy Quý 22/12/1994 Nam SXCT 50727158 Hỗ trợ 100% Nghệ An 14/07/2021

28 Võ Ngọc Tiến 12/05/1994 Nam SXCT 50116126 Hỗ trợ 100% Nghệ An 14/07/2021

29 Nguyễn Thúc Mạnh 03/02/1992 Nam SXCT 50727085
Không hỗ 

trợ
Nghệ An 14/07/2021

30 Nguyễn Quốc Hoàng 15/08/1998 Nam SXCT 50116376
Không hỗ 

trợ
Nghệ An 14/07/2021

31 Nguyễn Công Tuyến 06/02/1998 Nam SXCT 50116147
Không hỗ 

trợ
Nghệ An 14/07/2021

32 Lê Văn Khánh 10/03/1997 Nam SXCT 50116133 Hỗ trợ 50% Nghệ An 14/07/2021

33 Nguyễn Đình Tiến 09/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50780958 Hỗ trợ 50% Nghệ An 15/07/2021

34 Hoàng Văn Tới 01/11/1989 Nam Ngư nghiệp 50781412 Hỗ trợ 100% Nghệ An 15/07/2021

35 Nguyễn Văn Hướng 10/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50781271 Hỗ trợ 100% Nghệ An 15/07/2021

36 Nguyễn Văn Linh 15/07/1993 Nam Ngư nghiệp 50781267 Hỗ trợ 100% Nghệ An 15/07/2021

37 Trần Xuân Thành 02/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50781260 Hỗ trợ 50% Nghệ An 15/07/2021



38 Bùi Văn Tú 01/10/1992 Nam Ngư nghiệp 50781372 Hỗ trợ 50% Nghệ An 15/07/2021

39 Vũ Xuân Hùng 06/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50780955 Hỗ trợ 50% Nghệ An 15/07/2021

40 Nguyễn Đình Siêu 18/10/1998 Nam Ngư nghiệp 50801212
Không hỗ 

trợ
Nghệ An 15/07/2021

41 Nguyễn Văn Dương 24/08/1999 Nam SXCT 50730322
Không hỗ 

trợ
Quảng Bình 14/07/2021

42 Đặng Văn Đà 27/12/1991 Nam SXCT 50119317 Hỗ trợ 100% Quảng Bình 14/07/2021

43 Trần Mạnh Hùng 26/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50782283 Hỗ trợ 100% Quảng Bình 15/07/2021

44 Lê Đức Thanh 15/09/1998 Nam Ngư nghiệp 50782295 Hỗ trợ 50% Quảng Bình 15/07/2021

45 Hoàng Văn Hùng 06/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50782350 Hỗ trợ 50% Quảng Bình 15/07/2021

46 Nguyễn Văn Tiến 12/04/1995 Nam Ngư nghiệp 50782294 Hỗ trợ 100% Quảng Bình 15/07/2021

47 Nguyễn Văn Hùng 13/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50782217 Hỗ trợ 50% Quảng Bình 15/07/2021

48 Trương Văn Mơ 12/11/1991 Nam Ngư nghiệp 50783457
Không hỗ 

trợ
Quảng Nam 15/07/2021

49 Đỗ Văn Tình 20/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50783678 Hỗ trợ 100% Quảng Ngãi 15/07/2021

50 Võ Xuân Diệu 02/12/1993 Nam Ngư nghiệp 50783705 Hỗ trợ 100% Quảng Ngãi 15/07/2021

51 Cao Tấn Hiền 10/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50783715 Hỗ trợ 50% Quảng Ngãi 15/07/2021

52 Phạm Thanh Tuân 17/11/2000 Nam SXCT 50732278 Hỗ trợ 50% Quảng Trị 14/07/2021

53 Nguyễn Ngọc Ánh 15/07/1995 Nam SXCT 50120264 Hỗ trợ 50% Quảng Trị 14/07/2021

54 Phan Văn Quyền 04/05/1993 Nam SXCT 50120203 Hỗ trợ 100% Quảng Trị 14/07/2021

55 Võ Minh Anh 14/03/1998 Nam Ngư nghiệp 50783126 Hỗ trợ 50% Quảng Trị 15/07/2021

56 Lê Đức Chung 27/09/1993 Nam Ngư nghiệp 50782931 Hỗ trợ 50% Quảng Trị 15/07/2021

57 Hồ Ngọc Trường 01/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50782950
Không hỗ 

trợ
Quảng Trị 15/07/2021



58 Nguyễn Viết Bình 01/01/1986 Nam Ngư nghiệp 50782976 Hỗ trợ 100% Quảng Trị 15/07/2021

59 Hoàng Duy Hà 31/05/1994 Nam SXCT 50707214 Hỗ trợ 50%
Thái 

Nguyên
14/07/2021

60 Hồ Thiện Quang 27/09/2000 Nam SXCT 50724722 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 14/07/2021

61 Lê Đại Nghĩa 06/02/1996 Nam SXCT 50723269 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 14/07/2021

62 Lê Trần Chiến 05/10/1998 Nam SXCT 50724017 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 14/07/2021

63 Tô Văn Tân 13/03/2000 Nam SXCT 50724053 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 14/07/2021

64 Lê Viết Hiệp 05/02/2001 Nam SXCT 50112002 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 14/07/2021

65 Nguyễn Văn Hải 01/01/1989 Nam SXCT 50112333 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 14/07/2021

66 Lê Quốc Dương 12/08/2000 Nam SXCT 50724482 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 14/07/2021

67 Vũ Ngọc Phúc 20/08/1992 Nam SXCT 50112359 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 14/07/2021

68 Ngô Văn Tiền 11/02/1997 Nam SXCT 50112661
Không hỗ 

trợ
Thanh Hóa 14/07/2021

69 Nguyễn Hữu Thành 09/11/1992 Nam SXCT 50112381
Không hỗ 

trợ
Thanh Hóa 14/07/2021

70 Nguyễn Hải Nam 10/10/1988 Nam SXCT 50112141 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 14/07/2021

71 Nguyễn Hữu Thương 17/12/1987 Nam SXCT 50723249 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 14/07/2021

72 Mai Văn Duẩn 12/08/1987 Nam Ngư nghiệp 50780227 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 15/07/2021

73 Ngô Văn Tuấn 05/07/1983 Nam Ngư nghiệp 50780232
Không hỗ 

trợ
Thanh Hóa 15/07/2021


